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Phần I
TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC MỨC ĐỘ
Mục 1
MỨC ĐỘ 1

1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường ngôn ngữ, giao tiếp nội bộ và hỗ trợ hành chính
1.1. Tiêu chí 1.1. Xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh
Kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục hằng năm có nội dung xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục; tổ chức ít nhất 01 hoạt động ngoài trời, sự kiện, ngày hội hoặc hoạt động giao lưu phù hợp có sử dụng tiếng Anh trong năm học; các thông báo, kế hoạch, hướng dẫn liên quan đến hoạt động giáo dục có sử dụng tiếng Anh được thể hiện bằng tiếng Anh hoặc song ngữ phù hợp.
1.2. Tiêu chí 1.2. Truyền thông nội bộ
Tỷ lệ bảng hiệu, kênh thông tin và nội dung truyền thông của cơ sở giáo dục được thể hiện bằng tiếng Anh hoặc song ngữ đạt từ 25% đến dưới 50%.
1.3. Tiêu chí 1.3. Hỗ trợ hành chính
Tỷ lệ nội dung thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ hành chính cho trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người giám hộ, giáo viên và nhân viên hỗ trợ giáo dục được cung cấp bằng tiếng Anh hoặc song ngữ đạt từ 25% đến dưới 50%.
2. Tiêu chuẩn 2. Chương trình giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục
2.1. Tiêu chí 2.1. Kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của giáo viên
Kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục được thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh phù hợp; tỷ lệ nội dung tích hợp tiếng Anh trong kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục và của giáo viên đạt từ 25% đến dưới 50%.
2.2. Tiêu chí 2.2. Hoạt động giáo dục
Tỷ lệ hoạt động giáo dục được tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh hoặc song ngữ đạt từ 20% đến dưới 50% tổng số hoạt động giáo dục thuộc phạm vi thực hiện trong năm học; tỷ lệ kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục có nội dung tích hợp cho trẻ làm quen với tiếng Anh đạt từ 25% đến dưới 50%; tỷ lệ nội dung trong kế hoạch phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh được thể hiện thống nhất với các lĩnh vực giáo dục và mục tiêu phát triển năng lực ngôn ngữ của trẻ em đạt từ 25% đến dưới 50%.
3. Tiêu chuẩn 3. Học liệu, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và cơ sở vật chất
3.1. Tiêu chí 3.1. Học liệu, tài nguyên số, tài liệu tham khảo
Tỷ lệ học liệu, tài nguyên số và tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động giáo dục đã được thẩm định, phê duyệt hoặc cho phép sử dụng theo quy định được thể hiện bằng tiếng Anh hoặc song ngữ đạt từ 20% đến dưới 50%.
3.2. Tiêu chí 3.2. Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tỷ lệ phòng học, khu vực tổ chức hoạt động giáo dục và thiết bị giáo dục được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh hoặc song ngữ và các hoạt động giáo dục có liên quan đạt từ 25% đến dưới 50%.
4. Tiêu chuẩn 4. Đội ngũ nhà giáo và trẻ em
4.1. Tiêu chí 4.1. Giáo viên
Cơ sở giáo dục bảo đảm số lượng giáo viên phù hợp để tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ làm quen với tiếng Anh hoặc song ngữ theo quy định; tỷ lệ nhà giáo tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ làm quen với tiếng Anh hoặc song ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh và trình độ chuyên môn theo quy định đạt từ 20% đến dưới 50%.
4.2. Tiêu chí 4.2. Trẻ em tham gia hoạt động giáo dục
Trẻ em được tham gia ít nhất 01 hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh hoặc song ngữ trong năm học; tỷ lệ trẻ em tham gia các hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh hoặc song ngữ đạt ít nhất 50% tổng số trẻ em thuộc phạm vi thực hiện.
5. Tiêu chuẩn 5. Hợp tác, giao lưu và kết nối
5.1. Tiêu chí 5.1. Hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, thể thao
Trong năm học, cơ sở giáo dục tổ chức ít nhất 01 hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, thể thao hoặc hoạt động hợp tác, giao lưu phù hợp có sử dụng tiếng Anh.

Mục 2
MỨC ĐỘ 2

1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường ngôn ngữ, giao tiếp nội bộ và hỗ trợ hành chính
1.1. Tiêu chí 1.1. Xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh
Tổ chức ít nhất 02 hoạt động ngoài trời, sự kiện, ngày hội hoặc hoạt động giao lưu phù hợp có sử dụng tiếng Anh trong năm học.
1.2. Tiêu chí 1.2. Truyền thông nội bộ
Tỷ lệ bảng hiệu, kênh thông tin và nội dung truyền thông của cơ sở giáo dục được thể hiện bằng tiếng Anh hoặc song ngữ đạt từ 50% đến dưới 75%.
1.3. Tiêu chí 1.3. Hỗ trợ hành chính
Tỷ lệ nội dung thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ hành chính cho trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người giám hộ, giáo viên và nhân viên hỗ trợ giáo dục được cung cấp bằng tiếng Anh hoặc song ngữ đạt từ 50% đến dưới 75%.
2. Tiêu chuẩn 2. Chương trình giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục
2.1. Tiêu chí 2.1. Kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của giáo viên
Tỷ lệ nội dung tích hợp tiếng Anh trong kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục và của giáo viên đạt từ 50% đến dưới 75%.
2.2. Tiêu chí 2.2. Hoạt động giáo dục
Tỷ lệ hoạt động giáo dục được tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh hoặc song ngữ đạt từ 50% đến dưới 75% tổng số hoạt động giáo dục thuộc phạm vi thực hiện trong năm học; tỷ lệ kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục có nội dung tích hợp cho trẻ làm quen với tiếng Anh đạt từ 50% đến dưới 75%; tỷ lệ nội dung trong kế hoạch phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh được thể hiện thống nhất với các lĩnh vực giáo dục và mục tiêu phát triển năng lực ngôn ngữ của trẻ em đạt từ 50% đến dưới 75%.
3. Tiêu chuẩn 3. Học liệu, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và cơ sở vật chất
3.1. Tiêu chí 3.1. Học liệu, tài nguyên số, tài liệu tham khảo
Tỷ lệ học liệu, tài nguyên số và tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động giáo dục đã được thẩm định, phê duyệt hoặc cho phép sử dụng theo quy định được thể hiện bằng tiếng Anh hoặc song ngữ đạt từ 50% đến dưới 75%.
3.2. Tiêu chí 3.2. Cơ sở vật chất
Tỷ lệ phòng học, khu vực tổ chức hoạt động giáo dục và thiết bị giáo dục được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh hoặc song ngữ và các hoạt động giáo dục có liên quan đạt từ 50% đến dưới 75%, trên cơ sở cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Tiêu chuẩn 4. Đội ngũ nhà giáo và trẻ em
4.1. Tiêu chí 4.1. Giáo viên
Tỷ lệ nhà giáo thuộc phạm vi tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ làm quen với tiếng Anh hoặc song ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh và trình độ chuyên môn theo quy định đạt từ 50% đến dưới 75%.
4.2. Tiêu chí 4.2. Trẻ em tham gia hoạt động giáo dục
Trẻ em được tham gia ít nhất 01 hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh hoặc song ngữ trong năm học; tỷ lệ trẻ em tham gia các hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh hoặc song ngữ đạt ít nhất 60% tổng số trẻ em thuộc phạm vi thực hiện; việc tổ chức hoạt động bảo đảm tính thường xuyên, phù hợp với độ tuổi và điều kiện thực tế của trẻ em.
5. Tiêu chuẩn 5. Hợp tác, giao lưu và kết nối
5.1. Tiêu chí 5.1. Hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, thể thao
Cơ sở giáo dục tổ chức ít nhất 02 hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, thể thao hoặc hoạt động hợp tác, giao lưu phù hợp có sử dụng tiếng Anh trong năm học.

Mục 3
MỨC ĐỘ 3

1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường ngôn ngữ, giao tiếp nội bộ và hỗ trợ hành chính
1.1. Tiêu chí 1.1. Xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh
Tổ chức ít nhất 03 hoạt động ngoài trời, sự kiện, ngày hội hoặc hoạt động giao lưu phù hợp có sử dụng tiếng Anh trong năm học; các hoạt động được duy trì thường xuyên, đa dạng về hình thức và được tích hợp phù hợp trong kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục.
1.2. Tiêu chí 1.2. Truyền thông nội bộ
Tỷ lệ bảng hiệu, kênh thông tin và nội dung truyền thông của cơ sở giáo dục được thể hiện bằng tiếng Anh hoặc song ngữ đạt từ 75% trở lên.
1.3. Tiêu chí 1.3. Hỗ trợ hành chính
Tỷ lệ nội dung thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ hành chính cho trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người giám hộ, giáo viên và nhân viên hỗ trợ giáo dục được cung cấp bằng tiếng Anh hoặc song ngữ đạt từ 75% trở lên.
2. Tiêu chuẩn 2. Chương trình giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục
2.1. Tiêu chí 2.1. Kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của giáo viên
Tỷ lệ nội dung tích hợp cho trẻ làm quen với tiếng Anh trong kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục và của giáo viên đạt từ 75% trở lên.
2.2. Tiêu chí 2.2. Hoạt động giáo dục
Tỷ lệ hoạt động giáo dục được tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh hoặc song ngữ đạt từ 75% trở lên trên tổng số hoạt động giáo dục thuộc phạm vi thực hiện trong năm học; tỷ lệ kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục có nội dung tích hợp cho trẻ làm quen với tiếng Anh đạt từ 75% trở lên; tỷ lệ nội dung trong kế hoạch phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh được thể hiện thống nhất với các lĩnh vực giáo dục và mục tiêu phát triển năng lực ngôn ngữ của trẻ em đạt từ 75% trở lên.
3. Tiêu chuẩn 3. Học liệu, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và cơ sở vật chất
3.1. Tiêu chí 3.1. Học liệu, tài nguyên số, tài liệu tham khảo
Tỷ lệ học liệu, tài nguyên số và tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động giáo dục đã được thẩm định, phê duyệt hoặc cho phép sử dụng theo quy định được thể hiện bằng tiếng Anh hoặc song ngữ đạt từ 75% trở lên.
3.2. Tiêu chí 3.2. Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tỷ lệ phòng học, khu vực tổ chức hoạt động giáo dục và thiết bị giáo dục được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh hoặc song ngữ và các hoạt động giáo dục có liên quan đạt từ 75% trở lên.
4. Tiêu chuẩn 4. Đội ngũ nhà giáo và trẻ em
4.1. Tiêu chí 4.1. Giáo viên
Tỷ lệ nhà giáo thuộc phạm vi tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ làm quen với tiếng Anh hoặc song ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh và trình độ chuyên môn theo quy định đạt từ 75% trở lên.
4.2. Tiêu chí 4.2. Trẻ em tham gia hoạt động giáo dục
Trẻ em được tham gia ít nhất 02 hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh hoặc song ngữ trong năm học; tỷ lệ trẻ em tham gia các hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh hoặc song ngữ đạt ít nhất 70% tổng số trẻ em thuộc phạm vi thực hiện; việc tổ chức hoạt động được duy trì thường xuyên, đa dạng, phù hợp với độ tuổi và điều kiện thực tế của trẻ em.
5. Tiêu chuẩn 5. Hợp tác, giao lưu và kết nối
5.1. Tiêu chí 5.1. Hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, thể thao
Cơ sở giáo dục tổ chức ít nhất 03 hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, thể thao hoặc hoạt động hợp tác, giao lưu phù hợp có sử dụng tiếng Anh trong năm học.

Phần II
HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI PHỤ LỤC I

1. Giải thích từ ngữ
Trong Phụ lục này, một số từ ngữ được hiểu như sau:
1.1. Hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh là các hoạt động giáo dục, trò chơi, sự kiện, ngày hội hoặc sinh hoạt ngoại khóa được thiết kế phù hợp với độ tuổi mầm non, nhằm tạo môi trường giao tiếp tự nhiên, giúp trẻ làm quen, tiếp xúc, trải nghiệm với tiếng Anh.
1.2. Tổ chức hoạt động giáo dục song ngữ là hình thức sử dụng linh hoạt, phối hợp giữa tiếng Việt và tiếng Anh.
2. Nguyên tắc xác định đối tượng, phạm vi và số liệu
2.1. Đối với tiêu chí quy định bằng tỷ lệ phần trăm (%): tử số là số đối tượng đáp ứng đầy đủ điều kiện của tiêu chí; mẫu số là tổng số đối tượng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chí trong cùng kỳ đánh giá. Đối tượng được xác định theo danh sách, hồ sơ hoặc dữ liệu quản lý có thể kiểm tra, đối chiếu; mỗi đối tượng chỉ được tính một lần trong cùng một phép tính. Cơ sở giáo dục mầm non phải lưu giữ căn cứ xác định tử số, mẫu số và kết quả tính tỷ lệ.
2.2. Đối với tiêu chí tính theo số lượng nhà giáo, trẻ em, phòng học, học liệu hoặc hoạt động: cơ sở giáo dục mầm non phải xác định rõ danh sách đối tượng thuộc phạm vi tiêu chí và thời điểm chốt số liệu; không tính trùng một đối tượng trong cùng một phép tính. Việc xác định kỳ đánh giá và thời điểm chốt số liệu phải thống nhất với quy định tại Thông tư này.
3. Về xác định mức độ
3.1. Mức độ triển khai thực hiện Đề án của cơ sở giáo dục mầm non là mức độ cao nhất mà cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với các tiêu chí áp dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 của Thông tư này.
3.2. Việc tự đánh giá, xác định mức độ triển khai thực hiện Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn cơ sở giáo dục mầm non và thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chí.
3.3. Đối với các tiêu chí quy định bằng số lượng, tỷ lệ, tần suất hoặc thời lượng, việc xác định mức độ triển khai thực hiện Đề án được thực hiện theo đúng các nguyên tắc quy định tại Mục 2 Phần này.
3.4. Việc xác định và áp dụng các tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu, tài nguyên số và không gian tiếng Anh phải căn cứ điều kiện thực tế, chức năng, nhiệm vụ, quy mô và khả năng nguồn lực hợp pháp của cơ sở giáo dục mầm non, đồng thời tuân thủ đúng các quy định về thẩm định, phê duyệt học liệu giáo dục mầm non hiện hành.
3.5. Việc xác định mức độ triển khai thực hiện Đề án phải căn cứ vào điều kiện thực tế, quy mô, loại hình và đặc điểm hoạt động của cơ sở giáo dục; xây dựng lộ trình nâng cao mức độ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, vùng miền, phát huy tối đa nguồn lực hiện có, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

